
ĐVT: đồng

Xây lắp
Vật tư (Cột, 

xà)

Vật tư (Dây dẫn, 

cách điện, 

phụ kiện)

1 1,169,991,216 386,758,519 175,970,541

Chi phí Cách tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Xây dựng Số lượng x Đơn giá XD 0.079 386,758,519 30,553,923
Thiết bị Số lượng x Đơn giá TB 0.079 607,262,156 47,973,710
Khác Số lượng x Đơn giá Khác 0.079 175,970,541 13,901,673

Tổng Chi phí Thành tiền
Xây dựng 30,553,923
Thiết bị 47,973,710
Khác 13,901,673

Theo Quyết định số 50/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2022 của EVN _cập nhật QĐ 1491/QĐ-SXD-KT&VLXD ngày 31/12/2024 ban hành đơn giá nhân công, ca máy của Sở XD TPHCM

STT Mã hiệu SVĐT Công trình

Suất đầu tư lưới trung thế 3ACV240mm2+AC 95mm2: 

(1 km_chiều dài đơn tuyến)_XDM LTT
607,262,156

BẢNG PHÂN TÍCH CHI TIẾT SUẤT VỐN ĐẦU TƯ 
(CHƯA CÓ THUẾ VAT)

Cải tạo lưới điện tại các giao lộ trên địa bàn huyện B   ình Chánh

Suất vốn đầu tư
Xây dựng

Tổng Khác
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